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Stt Tên tài liệu bổ sung tên TL Thông tin trách nhiệm Số tập Tên tập Tác giả Nơi XB Nhà XB Năm Xb KHPL Lĩnh vực KH kho Số bản

1

Giáo trình Quản lý sự thay đổi và đổi mới (Dùng cho 

chương trình đào tạo cử nhân kinh tế)

Nguyễn Thị Khuyên, Nguyễn Đức 

Toàn đồng chủ biên Nguyễn, Thị Khuyên Hà Nội

Chính trị quốc gia Sự 

thật 2026 658 Quản lí chung

(79): 30154950-

5028 ; (1): 

10119780 ; (20): 

20145742-61 100

2

Sổ tay hỏi - đáp: Đội ngũ trí thức Việt Nam với việc bảo 

vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các 

quan điểm sai trái, thù địch hiện nay (Tài liệu tham 

khảo, lưu hành nội bộ)

Mai Đức Ngọc, Nguyễn Thúy Hà, 

Lê Đức Hoàng Mai, Đức Ngọc Hà Nội

Chính trị quốc gia Sự 

thật 2026 305 Nhóm người

(79): 30155029-107 

; (1): 10119781 ; 

(20): 20145762-81 100

3

Sách thường thức: Kỹ năng truyền thông (Tài liệu tham 

khảo, lưu hành nội bộ)

Phạm Minh Sơn Chủ biên, Nguyễn 

Thúy Hà, Lương Đông Sơn Phạm, Minh Sơn Hà Nội

Chính trị quốc gia Sự 

thật 2025 302.2

(29): 30155108-36 ; 

(1): 10119782 ; 

(20): 20145782-801 50

4

Trường ca 90 năm chặng đường vinh quang của Đảng 

Cộng sản Việt Nam Vũ Xuân Lai Vũ, Xuân Lai Hà Nội Nxb. Hà Nội 2023 895.922 Văn học Việt Nam

(1): 10119783 ; 

(19): 20145802-20 20

5 Nỗi niềm riêng chung Thơ Vũ Xuân Lai Vũ, Xuân Lai Hà Nội Nxb. Hà Nội 2018 895.922 Văn học Việt Nam

(1): 10119784 ; 

(14): 20145821-34 15

6

Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà 

nước, Nhân dân và chế độ trên môi trường mạng xã hội Lưu hành nội bộ

Ban Tuyên giáo và 

Dân vận Trung ương Hà Nội

Chính trị quốc gia Sự 

thật 2025 324.2597 Đảng CSVN (2): 10119785-6 2

7

Đổi mới tư duy lập pháp trong xây dựng Nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của 

Đảng trong kỷ nguyên mới (Sách chuyên khảo)

Phạm Trọng Nghĩa Chủ biên, Trần 

Ngọc Đường, Trương Hồ Hải Phạm, Trọng Nghĩa Hà Nội

Chính trị quốc gia Sự 

thật 2025 328

Quá trình lập pháp, 

Quốc hội… (2): 10119787-8 2

8

Những thành tựu phát triển lý luận của Đảng về chủ 

nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam qua 40 năm đổi mới (1986 - 2026)

Tô Huy Rứa Chủ biên, Hoàng Chí 

Bảo, Nguyễn Mạnh Hùng Tô, Huy Rứa Hà Nội

Chính trị quốc gia Sự 

thật 2025 324.2597 Đảng CSVN (2): 10119789-90 2

9 Hồ Chí Minh 1890 - 1969

Vũ Mạnh Hà Chủ biên, Phạm Thị 

Thanh Mai, Trần Thị Phương Lan, 

Đỗ Thị Mỹ An Vũ, Mạnh Hà Hà Nội

Chính trị quốc gia Sự 

thật 2025 335.4346 Tư tưởng Hồ Chí Minh (2): 10119791-2 2

10 Ký ức người lính

Để tri ân và hành động nhân 

nghĩa nhiều hơn Nhiều tác giả Tập 21 Hà Nội

Khoa học - Công nghệ 

- Truyền thông 2025 959.7 Lịch sử Việt Nam (2): 10119793-4 2

11

100 điều nên biết về cuộc kháng chiến chống Pháp 

(1945 - 1954) và chiến thắng Điện Biên Phủ (5 - 1954) Hà Nguyễn Hà Nguyễn Hà Nội

Khoa học - Công nghệ 

- Truyền thông 2025 959.7 Lịch sử Việt Nam (2): 10119795-6 2

12

Chính sách cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế ở 

Việt Nam (Sách chuyên khảo) Trương Bảo Thanh Trương, Bảo Thanh Hà Nội

Chính trị quốc gia Sự 

thật 2018 360-369 Dịch vụ xã hội (2): 10119797-8 2

13

Phát triển nguồn lực khoa học công nghệ cho công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045 (Sách chuyên khảo)

Lê Thị Thúy Chủ biên, Ngô Văn 

Vũ, Ngô Minh Đức Lê, Thị Thúy Hà Nội Khoa học xã hội 2025 600 Công nghệ (2): 10119799-800 2

14 Tiểu vùng văn hóa đồng bằng sông Cửu Long Hà Nguyễn Hà Nguyễn Hà Nội

Khoa học - Công nghệ 

- Truyền thông 2025 306 Văn hóa (2): 10119801-2 2

15

Dấu mốc 2025 : Cách thức các nhà lãnh đạo công nghệ 

đột phá tăng trưởng, kiến tạo thành công trong nền kinh 

tế số =

Future state 2025 : How top 

technology executives 

disrupt and drive success in 

the digital economy

Hunter Muller; Phạm Duy Trung 

dịch Muller, Hunter Hà Nội

Khoa học - Công nghệ 

- Truyền thông 2025 658 Quản lí chung (2): 20145840-1 2

16

Bác Hồ viết báo (Ấn phẩm Kỷ niệm 100 năm ngày Báo 

chí Cách mạng Việt Nam) Hà Nội

Khoa học - Công nghệ 

- Truyền thông 2025 335.4346 Tư tưởng Hồ Chí Minh (2): 10119803-4 2



17

Công nghệ thực tế mở rộng : 100+ ứng dụng thay đổi xã 

hội - kinh doanh =

Extended reality in practice : 

100+ Amazing ways virtual, 

augmented and mixed reality 

are changing business and 

society

Bernard Marr; Nguyễn Thị Hồng Hà 

dịch Marr, Bernard Hà Nội

Khoa học - Công nghệ 

- Truyền thông 2025 004-006 Khoa học máy tính (2): 20145842-3 2

18 Truyền thông mới

Chiến lược và quản trị (New 

Media) Terry Flew; Đỗ Anh Đức dịch Flew, Terry Hà Nội

Khoa học - Công nghệ 

- Truyền thông 2025 302.2

Giao tiếp; Phương tiện 

Truyền thông (2): 10119805-6 2

19

Bảo đảm hài hòa quan hệ lợi ích trong lĩnh vực thương 

mại điện tử ở Việt Nam (Sách chuyên khảo) Đỗ Thị Nga Đỗ, Thị Nga Hà Nội Lao động 2024 380-382 Thương mại, Tiếp thị (1): 10119807 1

20

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân tộc của hệ 

thống chính trị ở vùng dân tộc thiểu số nước ta hiện nay 

(Sách chuyên khảo)

Đậu Tuấn Nam, Vũ Hải Vân, 

Trương Bảo Thanh (Đồng Chủ biên) Đậu, Tuấn Nam Hà Nội

Chính trị quốc gia Sự 

thật 2021 305 Nhóm người (1): 10119808 1

21

Tác động của Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu 

vực (RCEP) đối với ngành công nghiệp điện tử Việt Nam

Thực trạng, dự báo và hàm ý 

chính sách Đinh Thu Hà Đinh, Thu Hà Hà Nội Tài chính 2025 338 Kinh tế vi mô (1): 10119809 1

22

Tác động của di cư tự do ở các tỉnh miền núi phía Bắc 

Việt Nam hiện nay (Sách chuyên khảo)

Trương Bảo Thanh, Đậu Tuấn Nam, 

Vũ Hải Vân Trương, Bảo Thanh Hà Nội Lao động 2023 307 Cộng đồng (1): 10119810 1

23

Giáo dục đạo đức truyền thống cho sinh viên Đại học 

Tây Bắc hiện nay (Sách chuyên khảo)

Đỗ Huyền Trang Chủ biên, Đào Thị 

Trang, Ngô Thị Hương Đỗ, Huyền Trang Hà Nội Lao động - Xã hội 2019 170-179 Đạo đức học (1): 10119811 1

24

Công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương 

trên lĩnh vực kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng 

qua gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới

Nguyễn Quốc Hiệp Chủ biên, 

Nguyễn Thị Thu Nga, Trần Duy 

Hưng, Cao Văn Thống Nguyễn, Quốc Hiệp Hà Nội

Chính trị quốc gia Sự 

thật 2025 324.2597 Đảng CSVN (2): 10119812-3 2

25 Thiên nhiên và đa dạng sinh học Việt Nam Trương Quang Học, Hồ Thanh Hải Trương, Quang Học Hà Nội

Chính trị quốc gia Sự 

thật 2025 500

Khoa học tự nhiên; 

Toán học (2): 10119814-5 2

26

Tìm hiểu Đức Phật qua các tôn giáo phổ biến ở Ấn Độ 

và khởi nguyên của Phật giáo

Robert DeCaroli; Dịch: Mai Việt, 

Ngọc Vinh, Diệu Ngọc,...; Hiệu 

đính: Ngọc Linh, Thiện Chánh DeCaroli, Robert Hà Nội Dân trí 2024 200-299 Tôn giáo (2): 10119816-7 2

27 Minh triết giáo dục Việt - Ghi chép & thu hoạch

Đặng Quốc Bảo, Phạm Minh Giản, 

Nguyễn Sỹ Thư Đặng, Quốc Bảo Hà Nội Dân trí 2024 370/371 Giáo dục (1): 10119818 1

28 Chính sách kinh tế trong thế kỷ XXI Bốn thách thức lớn

Nicola Acocella; Người dịch: 

Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Xuân 

Điền, Võ Thị Vân Khánh,...; Người 

hiệu đính: Nguyễn Văn Phúc, Tô 

Hoàng Việt Linh Acocella, Nicola Hà Nội

Chính trị quốc gia Sự 

thật 2025 338 Kinh tế vi mô (2): 10119819-20 2

29

Quản lý tổng hợp đại dương, biển và vùng bờ biển 

(Sách chuyên khảo) Nguyễn Chu Hồi

Kinh nghiệm quốc 

tế và thực tiễn ở 

Việt Nam Tập 2 Nguyễn, Chu Hồi Hà Nội

Chính trị quốc gia Sự 

thật 2025 330-334 Kinh tế học (2): 10119821-2 2

30 Sống trong thế kỷ Mỹ (Sách tham khảo)

Joseph S. Nye; Trần Huyền Trang 

dịch Nye, Joseph S Hà Nội

Chính trị quốc gia Sự 

thật 2025 327 Quan hệ quốc tế (2): 10119823-4 2

31 Tài nguyên thiên nhiên và chuyển đổi xanh ở Việt Nam

Trương Quang Học, Nguyễn Ngọc 

Sinh đồng chủ biên Trương, Quang Học Hà Nội

Chính trị quốc gia Sự 

thật 2025 330-334 Kinh tế học (2): 10119825-6 2

32

Thiết chế lãnh đạo tập thể và vai trò người đứng đầu 

trong hoạt động của Chính phủ và Ủy ban nhân dân các 

cấp (Sách chuyên khảo)

Nguyễn Quốc Sửu, Nguyễn Bá 

Chiến, Nguyễn Minh Phương, Hà 

Quang Ngọc Nguyễn, Quốc Sửu Hà Nội

Chính trị quốc gia Sự 

thật 2025 321/322 Chính quyền nhà nước (2): 10119827-8 2

33

Mô hình quản lý phát triển xã hội Việt Nam đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045 Cơ sở lý luận và thực tiễn

Phạm Văn Đức, Hồ Sĩ Quý, Lê Hữu 

Nghĩa Phạm, Văn Đức Hà Nội

Chính trị quốc gia Sự 

thật 2025 303/304 Quá trình xã hội (2): 10119829-30 2

34

Xây dựng Chính phủ liêm chính, vững mạnh, hoạt động 

hiệu lực, hiệu quả, đưa đất nước phát triển nhanh và bền 

vững Nguyễn Phú Trọng Nguyễn, Phú Trọng Hà Nội

Chính trị quốc gia Sự 

thật 2025 321/322 Chính quyền nhà nước (2): 10119831-2 2

35

Xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Nguyễn, Phú Trọng Hà Nội

Chính trị quốc gia Sự 

thật 2025 330-334 Kinh tế học (2): 10119833-4 2

36 Digital marketing - Từ chiến lược đến thực thi

Nền tảng thành công cho 

chiến dịch marketing thời đại 

số

Hà Tuấn Anh, Lê Minh Tâm, Lê 

Thanh Sang Hà Nội Dân trí 2024 380-382 Thương mại, Tiếp thị (1): 10119835 1



37 Nhận diện thương hiệu - Những điểm chạm thị giác

Bí kíp quản trị hệ thống nhận 

diện thương hiệu Hà Nội Dân trí 2024 658 Quan hệ quốc tế (1): 10119836 1

38 Marketing trong kỷ nguyên VUCA

Nắm bắt xu thế, ứng dụng 

công nghệ và thúc đẩy doanh 

số để dẫn đầu trong thế giới 

biến động Mathew Sweezey; Kiều Hòa dịch Sweezey, Mathew Hà Nội Dân trí 2024 658 Quản lí chung (1): 10119837 1

39 Lưới trời ai dệt?

Tiểu luận về khoa học và 

triết học Nguyễn Tường Bách Nguyễn, Tường Bách Hà Nội Lao động 2024 100-140 Triết học (1): 10119838 1

40 Giải mã marketing thực chiến F&B

32 tuyệt chiêu marketing 

quán cà phê, quán ăn, nhà 

hàng Nguyễn Tấn Trung Nguyễn, Tấn Trung Hà Nội Lao động 2024 658 Quản lí chung (1): 10119839 1

41 Content hay chuyển đổi ngay Ngô Văn Cần Ngô, Văn Cần Hà Nội Dân trí 2024 658 Quản lí chung (1): 10119840 1

42 Thiên đường và địa ngục

Tâm lý học về 26 loại cảm 

xúc Neel Burton; Giang Thảo dịch Burton, Neel Hà Nội Dân trí 2023 150-158 Tâm lí học

(1): 10119841 ; (2): 

20145845-6 3

43

Luật Giao thông đường bộ và nghị định hướng dẫn thi 

hành Hà Nội Lao động 2024 342-349 Các ngành luật (1): 10119842 1

44 Bác Hồ với biển đảo Việt Nam Phan Tuyết sưu tầm, biên soạn Phan Tuyết Hà Nội Dân trí 2022 335.4346 Tư tưởng Hồ Chí Minh (1): 10119843 1

45 Phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Mai Lan (Chủ biên), 

Nguyễn Minh Châu, Vũ Thành 

Dương Nguyễn, Thị Mai Lan Hà Nội

Khoa học - Công nghệ 

- Truyền thông 2026 335.4346 Tư tưởng Hồ Chí Minh

(29): 30155141-69 ; 

(1): 10119844 ; 

(20): 20145847-66 50

46 Giáo trình Tâm lý học truyền thông

Nguyễn Thanh Nga (Chủ biên), 

Nguyễn Mai Hương, Nguyễn Thị Hải Nguyễn, Thanh Nga Hà Nội

Khoa học - Công nghệ 

- Truyền thông 2026 150-158 Tâm lí học

(54): 30155170-223 

; (1): 10119845 ; 

(20): 20145867-86 75

47 Giáo trình Thống kê kinh tế

Nguyễn Thị Kim Thu Chủ biên, Vũ 

Việt Phương, Ngô Thị Thu Hà, Vũ 

Tuyên Hoàng Nguyễn, Thị Kim Thu Hà Nội Kinh tế - Tài chính 2026 330-334 Kinh tế học

(1): 10119846 ; (8): 

20145887-94 9


